
STT Họ và tên
Giới 
tính

CÔNG TY
 Kết 
quả  

 Số CC 

1 Trần Hồng Hà Nam
CÔNG TY TNHH TÂN

 HẢI HÒA
 41 

1928/2016/ 

VASEP.PRO

2 Trần Thị Thủy Nữ
CÔNG TY TNHH TÂN 

HẢI HÒA
 31 

1929/2016/ 
VASEP.PRO

3 Trần Thanh Hường Nữ CÔNG TY TNHH KENCERT  43 
1930/2016/ 

VASEP.PRO

4 Dương Quốc Cường Nam
CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
TP CTA

 38 
1931/2016/ 

VASEP.PRO

5 Nguyễn Quốc Quân Nam
CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
TP CTA

 38 
1932/2016/ 

VASEP.PRO

6 Phạm Cao Vân Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 

HẢI
 42 

1933/2016/ 
VASEP.PRO

7 Phạm Nhất Hạnh Nữ
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 
HẢI

 41 
1934/2016/ 

VASEP.PRO

8 Trần Thị Kim Oanh Nữ
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 
HẢI

 45 
1935/2016/ 

VASEP.PRO

9 Vũ Hồng Thảo Nhi Nữ
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 

HẢI
 38 

1936/2016/ 
VASEP.PRO

10 Phạm Thảo Vân Nữ
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 
HẢI

 38 
1937/2016/ 

VASEP.PRO

11 Trần Ngọc Hùng Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 
HẢI

 35 
1938/2016/ 

VASEP.PRO

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM DỰ KHÓA HỌC
HACCP CƠ BẢN TRONG DN CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày 19-21/12/2016, TP. HCM



STT Họ và tên
Giới 
tính

CÔNG TY
 Kết 
quả  

 Số CC 

12 Hà Quang Thái Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 
HẢI

 40 
1939/2016/ 

VASEP.PRO

13 Nguyễn Thành Lâm Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM KIM 
HẢI

 34 
1940/2016/ 

VASEP.PRO

14 Võ Thị Quỳnh Dung Nữ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ 

HẢI
 34 

1941/2016/ 
VASEP.PRO

15 Nguyễn Thị Lan Nữ
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢI NÔNG
 39 

1942/2016/ 
VASEP.PRO

16 Trần Đình Cư Nam
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢI NÔNG
 36 

1943/2016/ 
VASEP.PRO

17
Trần Quốc Gia 
Nghiêm

Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI 

SẢN BÌNH ĐÔNG
 36 

1944/2016/ 
VASEP.PRO

18 Lê Thị Mỹ Trang Nữ
CÔNG TY TNHH MTV 

HẢI SẢN AMANDA
 35 

1945/2016/ 
VASEP.PRO

19 Ngô Thị Mỹ Thư Nữ
CÔNG TY TNHH ANH 

KHOA
 39 

1946/2016/ 

VASEP.PRO

20 Trương Ánh Tuyết Nữ
CÔNG TY CỔ PHẦN

 VĨNH HOÀN
 38 

1947/2016/ 
VASEP.PRO

21
Phạm Thị Nguyên 
Anh

Nữ
CÔNG TY CỔ PHẦN

 VĨNH HOÀN
 41 

1948/2016/ 
VASEP.PRO

22 Đặng Thùy Dung Nữ
CÔNG TY CỔ PHẦN

 VĨNH HOÀN
 41 

1950/2016/ 
VASEP.PRO

23 Trần Thùy Dung Nữ
CÔNG TY CỔ PHẦN

 VĨNH HOÀN
 43 

1952/2016/ 

VASEP.PRO



STT Họ và tên
Giới 
tính

CÔNG TY
 Kết 
quả  

 Số CC 

24 Nguyễn Hồng Diễm Nữ
CÔNG TY CỔ PHẦN

 VĨNH HOÀN
 39 

1953/2016/ 
VASEP.PRO

25 Thái Thanh Tân Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN VIỆT ÚC
 42 

1956/2016/ 
VASEP.PRO


